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	 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /TTr-LĐTBXH
	Hà Nội, ngày      tháng       năm 2023


DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam 

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 trực tuyến với địa phương; trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
- Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152/2020/NĐ-CP theo thủ tục rút gọn, hoàn thành trong tháng 6 năm 2023, trên tinh thần thông thoáng, thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn tình hình Việt Nam, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, cũng như nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam thời gian tới.

- Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 trực tuyến với địa phương, trong đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương đề xuất sửa đổi Nghị định nêu trên nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy phép lao động, trình Chính phủ trong tháng 7 năm 2023.  
- Trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều kiến nghị của các doanh nghiệp tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam năm 2023 (VBF), Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Văn phòng kinh kế văn hoá Đài Bắc và một số địa phương như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Cao Bằng,… phản ánh các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và đề nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung như: Các loại hình tổ chức, doanh nghiệp được sử dụng lao động nước ngoài; điều kiện lao động nước ngoài là chuyên gia, lao động kỹ thuật, di chuyển nội bộ doanh nghiệp; người lao động nước ngoài làm việc tại nhiều địa điểm,… 
- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút và nâng cao chất lượng, hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới nên cần sửa đổi, bổ sung các quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng như nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam thời gian tới. 
- Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, trong đó tại điểm a khoản 4 mục III. Nhiệm vụ và giải pháp đã tạo điều kiện thuận lợi cho lao động, chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam như: nới lỏng một số quy định, điều kiện về việc cấp, gia hạn, xác nhận giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phù hợp với bối cảnh mới so với Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. Trong thời gian qua các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài vẫn đề nghị tiếp tục được áp dụng các giải pháp nêu trên và đề nghị quy định cụ thể trong Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Do đó việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP là cần thiết. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

- Thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh mới. 
- Tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn tình hình Việt Nam, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, cũng như nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam thời gian tới.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tuyển dụng được lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và kinh nghiệm trong công việc vào các vị trí công việc mà người lao động Việt Nam không đáp ứng được phù hợp với thị trường lao động.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
2. Quan điểm chỉ đạo

- Đảm bảo thống nhất quản lý lao động nước ngoài theo Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam. Bảo đảm yêu cầu thu hút có chọn lọc lao động nước ngoài là những chuyên gia, nhà quản lý giỏi, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao mà Việt Nam thực sự có nhu cầu và người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. 

- Đảm bảo tính minh bạch và đơn giản hoá thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại các vị trí công việc nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật.

- Đảm bảo hài hoà quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài. 

- Làm rõ các tiêu chí để xác định vị trí công việc được tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài.

- Quy định việc tuyển dụng lao động Việt Nam trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài theo hình thức thông báo công khai trên các phương tiện thông tin để người lao động Việt Nam được quyền tiếp cận thông tin tuyển dụng vào các vị trí dự kiến tuyển dụng lao động nước ngoài; tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm bớt thủ tục để chứng minh trong quá trình tuyển dụng cũng như tăng cường kết nối cung - cầu lao động theo quan điểm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Theo quy định tại Điều 90 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 489/LĐTBXH ngày 24/4/2023 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung.              

2. Tổ chức các hội thảo và cuộc họp lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động của dự thảo Nghị định; gửi văn bản lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.
3. Tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu kèm theo trình Chính phủ.  
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung chủ yếu của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Về người sử dụng lao động nước ngoài: Sửa đổi, bổ sung doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; văn phòng đại diện, chi nhánh được uỷ quyền sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 2 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

- Về giải thích từ ngữ: Sửa đổi, bổ sung giải thích một số khái niệm người lao động nước ngoài là người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, chuyên gia, lao động kỹ thuật, giám đốc điều hành quy định tại Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.  

- Về giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài: Sửa đổi, bổ sung các quy định trong trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; bổ sung giá trị sử dụng vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài là 180 ngày kể từ ngày bắt đầu làm việc trong văn bản chấp thuận; bổ sung một số đối tượng không phải thực hiện chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài quy định tại Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

- Về xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động: Quy định bổ sung một số đối tượng người lao động nước ngoài không phải làm thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động và giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xác nhận; người lao động nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận quy định tại Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

- Về hồ sơ, trình tự đề nghị cấp giấy phép lao động: Quy định về giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, trong đó có giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật, người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành có mức góp vốn dưới 3 tỷ; quy định riêng đối với một số trường hợp đặc biệt khi cấp giấy phép lao động.

- Về cấp lại giấy phép lao động: Bổ sung trường hợp được cấp lại giấy phép lao động và giấy tờ liên quan trong hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động quy định tại Mục 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

- Về tuyển dụng và quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam: Quy định về việc phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho cơ quan có thẩm quyền.

- Bỏ quy định Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan in và phát hành thống nhất mẫu giấy phép lao động.
- Sửa đổi mẫu số 1, 2, 7 và mẫu số 8 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.
V. VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, LỒNG GHÉP GIỚI, TÍNH TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VÀ ĐẢM BẢO NGUỒN LỰC THI HÀNH

1. Về thủ tục hành chính
Dự thảo Nghị định không phát sinh thủ tục hành chính mới, các biểu mẫu báo cáo được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới

Việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đảm bảo các yếu tố về giới như không phân biệt đối xử trong quy định về việc cấp giấy phép lao động, trong việc tham gia tuyển dụng người lao động, bảo về quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất mức độ thiệt hại, ảnh hưởng do các hành vi vi phạm pháp luật lao động gây ra, không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới.

3. Về tính tương thích với các điều ước quốc tế

Nội dung dự thảo Nghị định bảo đảm tương thích với các cam kết quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết và tham gia.

4. Về nguồn lực thi hành

Dự thảo Nghị định không làm phát sinh yêu cầu về nhân lực và tài chính đảm bảo thi hành Nghị định này. 
VI. Ý KIẾN CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

………………………………………………..

VII. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

………………………………………………...

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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